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Mã số 

ngạch

Bậc 

lương

Hệ số 

lương

Ngày tháng năm 

tính nâng bậc 

lương lần sau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Hà Thị Thúy Nga 1988
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Việt Nam xã Sơn Nham

Nhân 

viên
01.005 2/12 2,06 15/7/2023 Đại học

Quản lý 

Nhà nước
27/12/2024

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34

Kể từ ngày

 có văn bản 

thỏa thuận 

của Sở Nội vụ

2 Đinh Thái Sư 1976
Chủ tịch Hội Nông dân Việt 

Nam xã Sơn Kỳ

Nhân 

viên
2 2,25 01/11/2020 Đại học

Quản lý 

Nhà nước
27/12/2024

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 27/12/2024

Ghi chú : Danh sách này gồm có 02 người ./.

Số

TT

Đơn vị/

Họ và tên

Năm 

sinh

Chức vụ, chức danh đang 

đảm nhiệm, đơn vị công tác

Ngạch bậc lương hiện hưởng Trình độ Ngạch, bậc lương được chuyển xếp

Ghi 

chú

(Kèm theo Công văn số 1364 /UBND-NV ngày 20   tháng 5 năm 2025 của UBND huyện Sơn Hà) 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN SƠN HÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 

ĐỀ NGHỊ XẾP NGẠCH, BẬC LƯƠNG THEO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ
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